
 

THÔNG BÁO  

Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2017 
 

Căn cứ Quy chế tuyển sinh Đại học hệ chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Căn 

cứ thông báo số 136/TT-BGDĐT ngày 07/3/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xác 

định và đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2017; 

Căn cứ Quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao 

đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02/3/2017 của Bộ Lao 

động Thương binh và Xã hội; 

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thông báo tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy 

năm 2017 như sau: 

1. Tên trường:  Trường Đại học Nội vụ Hà Nội   Mã trường: DNV 

2. Vùng tuyển sinh: Trong cả nước 

3. Phương thức xét tuyển 

- Phương thức 1: Xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia. 

- Phương thức 2:  Xét tuyển theo kết quả học tập năm học lớp 12 ở cấp Trung học 

phổ thông (Xét tuyển học bạ). 

4. Đối tượng xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

5. Các ngành, mã ngành, tổ hợp môn và dự kiến chỉ tiêu xét tuyển 

TT 
Ngành đào 

tạo 
Mã ngành 

Tổ hợp môn 

xét tuyển 

Dự kiến chỉ tiêu theo từng phương 

thức xét tuyển 
Ghi chú 

Tổng 

số 

Trong đó 
Xét theo KQ 

thi THPT QG 

Xét tuyển 

học bạ 

A. Cơ sở đào tạo tại Hà Nội 1.280 1.190 90  

I. Trình độ đại học 1.120 1.030 90  

1 
Quản trị văn 

phòng 
52340406 

C00,  D01, D14, 

D15. 
190 190  

1. Xét tuyển 

trình độ Đại học 

và Cao đẳng tại 

Cơ sở Hà Nội 

- Xét tuyển đợt 

1: Trường xét 

tuyển theo kết 

quả thi THPT 

quốc gia; 

ngưỡng BĐCL 

đầu vào theo 

quy định của 

BGDĐT 

- Xét tuyển bổ 

sung: Trường sử 

dụng cả 02 

phương thức xét 

tuyển 

2 
Quản trị nhân 

lực 
52340404 

A00, A01, C00, 

D01.  
190 190  

3 
Quản lý nhà 

nước 
52310205 

A00, A01, C00, 

D01. 
140 140  

4 
Quản lý văn 

hóa 
52220342 

C00, C20, D01, 

D15, D03. 
110 80 30 

5 
Khoa học thư 

viện 
52320202 

A00, C00, D01, 

D14, D03. 
50 30 20 

6 Luật 52380101 
A00, A01, C00, 

D01, D03. 
120 120  

7 Chính trị học 52310201 
C00, C19, C20, 

D66 
70 70  

8 Lưu trữ học 52320303 
C00, D01, D14, 

D15 
120 120  

9 
Hệ thống 

thông tin 
52480104 

A00, A01, D01, 

A16. 
130 90 40 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

HỆ CHÍNH QUY NĂM 2017 
 

Số:     627 /TB-HĐTS 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Hà Nội, ngày  12 tháng 4 năm 2017 
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TT 
Ngành đào 

tạo 
Mã ngành 

Tổ hợp môn 

xét tuyển 

Dự kiến chỉ tiêu theo từng phương 

thức xét tuyển 
Ghi chú 

Tổng 

số 

Trong đó 
Xét theo KQ 

thi THPT QG 

Xét tuyển 

học bạ 

II. Trình độ cao đẳng 160 160   

10 
Văn thư hành 

chính 
6320301 

C00, D01, 

D14, D15 
50 50  

 

11 Lưu trữ 6320305 
C00, D01, 

D14, D15 
50 50  

12 
Dịch vụ pháp 

lý  
6380201 

 A00, A01, C00, 

D01, D03 
60 60  

B. Phân hiệu tại Quảng Nam (học tại Quảng Nam) 450 225 225 
 

I. Trình độ đại học 360 180 180  

1 
Quản trị văn 

phòng 
52340406D 

C00,  D01, 

D14, D15. 
70 35 35 

2. Xét tuyển 

trình độ Đại học 

và Cao đẳng tại 

Phân hiệu 

trường ĐH 

Nội vụ Hà Nội 

tại Quảng 

Nam: Sử dụng 

đồng thời 02 

phương thức 

xét tuyển cho 

cả đợt 01 và 

các đợt bổ 

sung tiếp theo 

2 
Quản trị nhân 

lực 
52340404D 

A00, A01, 

C00, D01.  
70 35 35 

3 
Quản lý nhà 

nước 
52310205D 

A00, A01, 

C00, D01. 
70 35 35 

4 Luật 52380101D 
A00, A01, 

C00, D01. 
60 30 30 

5 Lưu trữ học 52320303D 
C00, D01, 

D14, D15 
40 20 20 

6 
Hệ thống 

thông tin 
52480104D 

A00, A01, 

D01, A16. 
50 25 25 

II. Trình độ cao đẳng 90 45 45 

7 
Dịch vụ pháp 

lý 
6380201D 

A00, A01, C00, 

D01, D03 
50 25 25 

8 
Văn thư hành 

chính 
6320301D 

C00, D01, 

D14, D15 
40 20 20 

 

C. Cơ sở thành phố Hồ Chí Minh (học tại TP HCM) 100 100   

Trình độ cao đẳng 
 

   

1 
Dịch vụ pháp 

lý 
6380201S 

A00, A01, C00, 

D01, D03 
50 50  

 

2 
Văn thư hành 

chính 
6320301S 

C00, D01, 

D14, D15 
50 50  

 

Ghi chú: Bảng quy đổi mã tổ hợp môn và tổ hợp môn xét tuyển:  

Mã tổ 

hợp 
A00 A01 C00 D01 D03 A16 C19 C20 D14 D15 D66 

Tổ hợp 

môn 

Toán,  

Vật lí, 

Hóa học 

Toán, 

Vật lí, 

T.Anh 

Ngữ văn, 

Lịch sử, 

Địa lí 

Ngữ văn, 

Toán, 

T.Anh 

Ngữ văn, 

Toán, 

T.Pháp 

Toán, 

KHTN, 

Ngữ văn 

Ngữ văn, 

Lịch sử, 

GDCD 

Ngữ văn, 

Địa lí, 

GDCD 

Ngữ văn, 

Lịch sử, 

T.Anh 

Ngữ văn, 

Địa lí, 

T.Anh 

Ngữ văn, 

GDCD, 

T.Anh 
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6. Tổ chức tuyển sinh: 

6.1. Tuyển sinh trình độ đại học 

6.1.1. Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2017 

a. Điều kiện nhận đăng ký xét tuyển 

Tốt nghiệp kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, 

điểm xét tuyển vào trường thấp nhất bằng ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào do Bộ Giáo 

dục và Đào tạo quy định. 

b. Hồ sơ đăng ký xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tạo 

c. Lịch tuyển sinh: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

6.1.2. Xét tuyển kết quả học tập năm lớp 12:  

a. Điều kiện nhận đăng ký xét tuyển: 

Tốt nghiệp THPT; hạnh kiểm lớp 12 đạt từ loại Khá trở lên và có tổng điểm trung 

bình năm học lớp 12 của 03 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 18,0 điểm trở lên. 

b. Hồ sơ đăng ký xét tuyển: Thí sinh chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm: 

+ Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội) 

+ Bản photo công chứng học bạ THPT 

+ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT 

+ Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có) 

+ 02 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc của người nhận 

c. Lịch nhận hồ sơ xét tuyển:   

- Thí sinh đăng ký xét tuyển học tại Hà Nội, Trường sẽ thông báo cụ thể, chi tiết về 

lịch xét tuyển và các địa điểm tiếp nhận hồ sơ trong các đợt xét tuyển bổ sung của Trường 

theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Thí sinh đăng ký xét tuyển học tại Quảng Nam, lịch nhận hồ sơ xét tuyển như sau: 

+ Đợt 1:  từ ngày 15/7/2017 đến ngày 25/7/2017 

+ Đợt 2:  từ ngày 13/8/2017 đến ngày 01/9/2017 

+ Đợt 3:  Trường sẽ có thông báo cụ thể sau 

6.2. Tuyển sinh trình độ cao đẳng 

6.2.1. Điều kiện nhận đăng ký xét tuyển 

- Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2017: Tốt nghiệp kỳ thi THPT quốc 

gia năm 2017 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức; có tổng điểm các môn theo từng tổ hợp 

môn xét tuyển: từ 8 điểm trở lên. 

- Xét tuyển kết quả học tập năm lớp 12: Tốt nghiệp THPT; hạnh kiểm lớp 12 đạt từ 

loại Khá trở lên và có tổng điểm trung bình năm học lớp 12 của 03 môn thuộc tổ hợp môn 

xét tuyển đạt từ 15,0 điểm trở lên. 

6.2.2. Hồ sơ đăng ký xét tuyển: Thí sinh chuẩn bị 01 bộ hồ sơ gồm: 

+ Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Trường Đại học Nội vụ Hà Nội) 

+ Bản photo công chứng học bạ THPT hoặc giấy báo kết quả thi THPT quốc gia 

+ Bản sao bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT 

+ Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có) 

+ 02 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên lạc của người nhận 

6.2.3. Lịch nhận hồ sơ xét tuyển:   

+ Đợt 1:  từ ngày 15/7/2017 đến ngày 25/7/2017 

+ Đợt 2:  từ ngày 13/8/2017 đến ngày 01/9/2017 

+ Đợt 3:  Trường sẽ có thông báo cụ thể sau 
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7. Hình thức, địa chỉ nhận ĐKXT: Thí sinh nộp giấy báo kết quả thi hoặc hồ sơ 

ĐKXT theo một trong hai (02) hình thức trực tiếp hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ sau: 

+ Trường Đại học Nội vụ Hà Nội  

Số 36, đường Xuân La, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. 

Điện thoại: (043) 7532864-227, Fax: (043) 7588 640 - (043) 7532 955 

+ Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Quảng Nam 

Đường Trần Hưng Đạo, phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam 

ĐT: (0235)  6263 232 - (0236)  2240 390;  Hotline: 19009010 

Fax : (0235) 62 63 239 

+ Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại thành phố Hồ Chí Minh 

Số 181 Lê Đức Thọ, phường 17, quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh 

Điện thoại: (08) 38952372 - (08) 39849838. Fax: (08) 38940475. 

Lưu ý: Các số điện thoại tư vấn, giải đáp tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh trong thời 

gian tới có thể có những thay đổi mã vùng theo lộ trình đổi số điện thoại cố định của Bộ 

Thông tin và Truyền thông. 

8. Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh:  

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội thực hiện chính sách ưu tiên trong tuyển sinh theo 

quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Quảng Nam miễn phí ký túc xá 01 năm 

đối với thí sinh có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh miền Bắc từ Hà Tĩnh trở ra. 

9. Lệ phí xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

10. Thông tin khác: Những thông tin chi tiết khác xin xem trên các website của 

Trường như sau: http://truongnoivu.edu.vn/ và website http://truongnoivu-csmt.edu.vn/ 

Trường Đại học Nội vụ Hà Nội trân trọng thông báo./.    
 

Nơi nhận: 
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (để b/c); 

- Bộ Lao động TBXH (để b/c); 

- Bộ Nội vụ (để b/c); 

- Ban Giám hiệu;  

- Sở GD&ĐT các tỉnh, thành phố: 

- Phòng GD&ĐT các quận, huyện, thị xã; 

- Các Trường THPT, TTGDTX các tỉnh, TP; 

- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Trường; 

- Website Trường; 

- Lưu: VT, KTBĐCL, HĐTS. 

 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

PGS.TS Nguyễn Minh Phương 
 

  

http://truongnoivu.edu.vn/
http://truongnoivu-csmt.edu.vn/
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BỘ NỘI VỤ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG 

Vào học Trường Đại học Nội vụ Hà Nội năm 2017 

 

1. Họ và tên thí sinh (Viết đúng như giấy khai sinh bằng chữ in hoa có dấu)   

.............................................................................. Giới: (nữ ghi 1, nam ghi 0)  

2. Ngày, tháng và 2 số cuối của năm sinh         

  (Nếu ngày và tháng năm sinh nhỏ hơn 10 thì ghi số 0 vào ô đầu) ngày  tháng  năm 

  3. Nơi sinh: …….………………………………6. Dân tộc (ghi bằng chữ):…………….. 

4. Số CMND (như hồ sơ đăng ký dự thi)                

5. Hộ khẩu thường trú (Số nhà, đường, thông/xóm, xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố) 

…………………..………………………………………………………………………………….   
    

…………………..…………………………………………………………………………………. Mã tỉnh Mã huyện Phường, xã 

Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại khu vực 1  Hộ khẩu thường trú trên 18 tháng tại xã đặc biệt khó khăn  

6. Nơi học THPT hoặc tương đương (Ghi tên trường và địa chỉ nơi trường đóng xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố) 

       Năm lớp 10: …………………………………………………………………………..……       

       Năm lớp 11: …………………………………………………………………………..……       

       Năm lớp 12: …………………………………………………………………………..……       
 Mã tỉnh  Mã trường 

7. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (ghi đủ 4 chữ số của năm tốt nghiệp vào ô)     

8. Thuộc đối tượng ưu tiên nào khoanh tròn vào ký hiệu của đối tượng đó: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07   

9. Thuộc khu vực nào thì khoanh tròn vào ký hiệu của khu vực đó: KV1, KV2-NT, KV2, KV3  

10. Địa chỉ gửi giấy báo kết quả xét tuyển:  ..……………………………………………………………………………………………  

………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

11. Số điện thoại:………………………….. Email:…………………………………………………. 

12. Nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào cao đẳng 

Các nguyên vọng xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới ( nguyện vọng 1 là nguyện vọng ưu tiên cao 

nhất). Tổng số nguyện vọng (bắt buộc phải ghi)    ___   

TT  NV 

ưu tiên 
Mã ngành Tên ngành 

Mã tổ hợp môn xét 

tuyển 
Ghi chú 

1     

2     

3     

4     

5     

…     

Tôi xin cam đoan những thông tin ghi trong phiếu ĐKXT này là đúng sự thật. Nếu sai tôi chịu xử lý theo 

Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

  

 

 

  

 

Ảnh mầu 

4x6 

Ngày  …  tháng … năm 2017 

Chữ ký của thí sinh 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

Số phiếu đăng ký: 
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BỘ NỘI VỤ 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

PHIẾU XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG 

THEO HỌC BẠ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

 

                           1. Số phiếu (Dành cho cán bộ tiếp nhận hồ sơ, thí sinh không ghi mục này)     

                           2. Trường đăng ký xét tuyển: TRƯỜNG ĐẠI HỌC NỘI VỤ HÀ NỘI D N V 

                           3. Họ và tên thí sinh (Chữ in hoa) …………………………..……….……giới tính: Nam/Nữ 

                           4. Ngày tháng và 2 số cuối của năm sinh        

5. Nơi sinh: .............................................................................. 6. Dân tộc (ghi bằng chữ):…………….. 

7. Thuộc đối tượng ưu tiên nào khoanh tròn vào ký hiệu của đối tượng đó: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07   

8. Hộ khẩu thường trú (Số nhà, đường, thông/xóm, xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố) 

…………………………………………………………………………………………………..……………………………     

…………………………………………………………………………………………………..…………………………… Mã tỉnh Mã huyện 

9. Nơi học THPT hoặc tương đương (Ghi tên trường và địa chỉ nơi trường đóng xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố) 

       Năm lớp 10: …………………………………………………………………………..……       

       Năm lớp 11: …………………………………………………………………………..……       

       Năm lớp 12: …………………………………………………………………………..……       
 Mã tỉnh  Mã trường 

10. Thuộc khu vực nào thì khoanh tròn vào ký hiệu của khu vực đó: KV1, KV2-NT, KV2, KV3 

11. Năm tốt nghiệp THPT hoặc tương đương (ghi đủ 4 chữ số của năm tốt nghiệp vào ô)     

12. Số CMND/Thẻ căn cước (Nếu CMND 9 số thì điền vào 9 ô đầu, gạch 3 ô cuối)             

13. Địa chỉ gửi giấy báo kết quả xét tuyển:  ..……………………………………………………………………………………………  

………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

14. Số điện thoại:………………………….. Email:…………………………………………………. 

15. Nguyện vọng đăng ký xét tuyển 

TT  NV 

ưu tiên 
Mã ngành Tên ngành 

Mã tổ hợp 

môn xét 

tuyển 

Điểm 

môn 1 

Điểm 

môn 2 

Điểm 

môn 3 
Ghi chú 

1        

2        

3        

4        

5        

…        

Tôi xin cam đoan những thông tin ghi trong phiếu ĐKXT này là đúng sự thật. Nếu sai tôi chịu xử lý theo 

Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

  

 

 

 

 

Ảnh mầu 

4x6 

Ghi chú: Sau khi nộp hồ sơ, mọi yêu cầu 

sửa đổi, bổ sung nội dung thông tin sẽ 

không được chấp nhận. 

Ngày  …  tháng … năm 2017 

Chữ ký của thí sinh 
(Ký và ghi rõ họ tên) 

XÁC NHẬN: NGƯỜI KHAI PHIẾU NÀY 

Đang học lớp………..Trường………………………………….. 

Hoặc đang thường trú ở xã, phường……….................................. 

…………………………………………………………………… 
Lưu ý: Hiệu trưởng các trường (đối với HS đang học), hoặc công an xã, 

phường (đối với thí sinh tự do đang cư trú tại địa phương) ký tên và đóng 

dấu (đóng dấu cả phần giáp lai trên ảnh). 

Ngày …  tháng … năm 2017 
(ký tên và đóng dấu) 

 


